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TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
Môn: Giáo dục công dân lớp 6
Năm học : 2021-2022
A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1.Trọng tâm kiến thức
Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ
Bài 2: Yêu thương con người
Bài 3: Siêng năng, kiên trì
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?
A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh. 	B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
C. Có nhiều tiền bạc và quyền lực. 	D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.
Câu 2. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người?
A. Nhỏ nhen. 	B. Vô cảm 	C. Ích kỷ 	D. Khoan dung.
Câu 3. Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ tạo ra và được
A. mua bán, trao đổi trên thị trường. 	B. nhà nước ban hành và thực hiện.
C. đời sau bảo vệ nguyên trạng. 	D. truyền từ đời này sang đời khác.
Câu 4. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con người, nhất là những lúc
A. cần đánh bóng tên tuổi. 	B. vì mục đích vụ lợi
C. gặp khó khăn và hoạn nạn. 	D. mưu cầu lợi ích cá nhân.
Câu 5. Người có lòng yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người xa lánh. 	B. Mọi người coi thường.
C. Mọi người kính nể và yêu quý. 	D. Mọi người yêu quý và kính trọng.
Câu 6. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi
A. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 	B. tích cực học tập rèn luyện.
C. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm. 	D. tích cực lao động sản xuất.
Câu 7. Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù. 	B. Lòng yêu thương con người.
C. Tinh thần kỷ luật. 	D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 8. Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Đức tính tiết kiệm. 	B. Lòng yêu thương con người.
C. Tinh thần yêu nước. 	D. Tinh thần đoàn kết.
Câu 9. Người có hành vi nào dưới đây là thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Giúp đỡ tù nhân trốn trại. 	B. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.
C. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép. 	D. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin phòng bệnh.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông vất vả, tầm thường.
B. Thủy cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm.
C. Thanh cho rằng gia đình mình không có truyền thống tốt đẹp nào.
D. Bích rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.
Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện yêu thương con người ?
A. Tham gia các hoạt động nhân đạo.
B. Không biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác.
C. Không giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
D. Không hi sinh quyền lợi của bản thân vì người khác khi cần thiết.
Câu 12: Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người như thế nào?
A. Thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
B. Sống có ích.
C. Yêu đời hơn.					
D. Tự tin hơn trong công việc.
Câu 13: Trái với siêng năng, kiên trì là gì?
A.  Trung thực, thẳng thắn.
B.  Lười biếng, ỷ nại.
C.  Cẩu thả, hời hợt.	
D.  Qua loa, đại khái.
Câu 14: Để rèn luyện siêng năng, kiên trì con người cần phải làm như thế nào?
A. Việc dễ mới làm.
B. Việc khó dễ dàng bỏ qua.
C. Bỏ dở giữa chừng công việc.
D. Có mục đích và cách làm việc rõ ràng. 
Câu 15: Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì?
A. Làm việc theo sở thích cá nhân.	
B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn.
C. Chăm chỉ, quyết tâm đạt mục tiêu.	
D. Ỷ nại vào người khác khi làm việc.
Câu 16: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
A. Luôn học bài trước khi đến lớp.	
B. Thường xuyên không học bài cũ.
C. Bỏ học chơi game.	
D. Đua xe trái phép.
Câu 17: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông vất vả, tầm thường.
B. Bích rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.
C. Thanh cho rằng gia đình mình không có truyền thống tốt đẹp nào.
D. Thủy cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ?
A. Xóa bỏ các thói quen xấu của gia đình.
B. Tự ti về thanh danh của gia đình mình.
C. Tự hào về nghề truyền thống của gia đình.
D. Không coi thường danh dự của gia đình.
Câu 19: Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống lao động sản xuất của gia đình, dòng họ khi nào?
A. Tích cực giúp đỡ người nghèo.	
B. Tìm hiểu truyền thống đánh giặc.
C. Tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình.
D. Tự hào thành tích học tập của gia đình.
Câu 20: Hành vi nào dưới đây không thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ?
A. Bình chê bai nghề làm gốm của gia đình là tầm thường, vất vả.
B. Lan rất thích nghe bố mẹ kể về truyền thống của gia đình, dòng họ.
C. Tú luôn tự hào về truyền thống của gia đình mình.
D. Tuấn cho rằng dòng họ là những thứ đáng được trân trọng.
Câu 21: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt hành vi nào sau đây?
A. Hỗ trợ đối tượng trộm cướp tài sản.	
B. Cho bạn nhìn bài trong khi thi.
C. Quyên góp tiền giúp đỡ trẻ mồ côi.	
D. Quảng bá nghề truyền thống.
Câu 22: Việc làm nào dưới đây thể hiện học sinh thực hiện tốt lòng yêu thương con người?
A. Quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng thiên tai lũ lụt.
B. Từ chối tố giác đối tượng phạm tội.
C. Chia sẻ hình ảnh bạn mình bị đánh lên mạng.
D. Che giấu việc bạn thân quay cóp bài.
Câu 23: Việc làm nào dưới đây trái với biểu hiện của lòng yêu thương con người?	
A. Nhận giúp đỡ gia đình khó khăn.
B. Bớt xén tiền hỗ trợ người nghèo.
C. Tặng lương thực cho người bị cách ly.	
D. Hỗ trợ tiền người vô gia cư.
Câu 24:  Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Mai luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh.
B. Cứ vào dịp hè, ông Kiên lại dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
C. Thấy bạn bị hỏng xe giữa đường, Thanh phóng qua thật nhanh coi như không nhìn thấy.
D. Hoa luôn tích cực vận động mọi người cùng nhau giúp đỡ những bạn khó khăn trong lớp.
Câu 25: Hành vi nào sau đây thể hiện yêu thương con người?
A. Biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
B. Không quan tâm, hỏi han đến mẹ khi ốm.
C. Không ủng hộ đồng bào lũ lụt.
D. Không ủng hộ quỹ khuyến học.
Câu 26: Trường hợp nào sau đây biểu hiện tính siêng năng, kiên trì?
A. Thành được nghỉ, Thành ở nhà chơi game thức khuya.
B. Bạn A tập thể dục mỗi sáng với mục tiêu giảm cân.
C. Bạn B không phụ ba mẹ bán hàng mỗi khi tan học.
D. Bạn C gặp bài khó, nản chí không giải.
Câu 27: Hành vi nào thể hiện An là người siêng năng, kiên trì?
A. An thường xuyên trốn học.
B. An luôn làm bài tập, học bài trước khi đến lớp.
C. An không giúp mẹ làm việc nhà.
D. An thường bỏ qua các công việc để đi chơi với bạn.
Câu 28: Bạn P gặp bài khó là nản lỏng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách giáo khoa. Bạn P là người như thế nào?
A. Siêng năng, chăm chỉ.
B. Tiết kiệm.
C. Trung thực.
D. Lười biếng.
Câu 29: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện siêng năng kiên trì?
A. Sáng nào Lan cũng dậy sớm quét nhà.
B. Gặp bài khó là Bắc không làm.
C. Chưa học xong bài, Na đã đi chơi.
D. Hưng thường trốn việc nhà để đi chơi.
Câu 30: Sinh ra trong một vùng quê nghèo khó trong tỉnh. Bao đời nay, trong dòng họ của H chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Vì vậy khi được đề nghị giới thiệu về quê hương và dòng họ, bạn H cảm thấy rất tự ti và mặc cảm. Thái độ của H như trên là chưa thực hiện tốt nội dung nào dưới đây?
A. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
B. Tự ti về truyền thống gia đình và dòng họ.
C. Hãnh diện về truyến thống gia đình và dòng họ.
D. Tự tin về truyền thống gia đình, dòng họ.
Câu 31.  Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
C. Trêu tức bạn.
D. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.
Câu 32. Vào lúc rảnh rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào?
A. Là người có lòng yêu thương mọi người. 	B. Là người có lòng tự trọng.
C. Là người trung thực 	D. Là người sống giản dị.
Câu 33. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên ban. Hành động đó thể hiện điều gì?
A. Tinh thần yêu nước. 	B. Lòng trung thành.
C. Tinh thần đoàn kết. 	D. Lòng yêu thương mọi người.
Câu 34: Vì hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày sau khi tan học, bạn L đều đi về nhà, phụ mẹ chuẩn bị đi bán hàng rong buổi tối. Việc làm của L thể hiện đức tính gì?
A. Đức tính trung thực.				
B. Đức tính tự trọng.
C. Đức tính tiết kiệm.				
D. Đức tính siêng năng, cần cù.
Câu 35: Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi  ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép. Hành động của N thể hiện đức tính gì?
A. Kiên trì.
B. Lười biếng.
C. Chăm chỉ.
D. Vô tâm.
Câu 36: Tú là học sinh lớp 8, khi gặp bài toán khó Tú đều bỏ cuộc không chịu suy nghĩ tiếp mà mượn bài của bạn để chép. Hành động đó thể hiện Tú là người như thế nào?
A. Tú là người kiên trì.
B. Tú là người lười biếng.
C. Tú là người thông minh.
D. Tú là người khiêm tốn.
Câu 37: Do sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên tất cả các thành viên trong dòng họ nhà My đều rất khó khăn và nghèo túng, My luôn tự ti và không bao giờ giới thiệu về gia cảnh của mình với bạn bè. Tuần tới, trong giờ sinh hoạt theo chủ đề, mỗi thành viên trong lớp sẽ phải chuẩn bị bài giới thiệu về bản thân mình. Trong tình huống này My nên làm gì?
A. Giả vờ bị ốm và xin nghỉ học.
B. Vẫn viết bài để giới thiệu nhưng sẽ viết không đúng sự thật.
C. Vẫn viết bài và trình bày trước lớp về gia đình, dòng họ của mình.
D. My nên xin cô giáo tạo điều kiện cho không phải làm bài giới thiệu nữa.
Câu 38: Bé Thúy ở nhà một mình không may bị ngã, Long và Hậu đi qua nhìn thấy nhưng lại coi như không biết gì và đi luôn. Nếu là bạn của Long và Hậu khi biết về sự việc đó em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ coi như không có chuyên gì xảy ra.
B. Phân tích cho hai bạn hiểu hành động như vậy là sai không thể hiện việc yêu thương, chia sẻ với người khác.
C. Báo với bố mẹ của Long và Hậu biết để hai bạn sẽ bị mắng.
D. Kể với các bạn trong lớp để các bạn xa lánh và không chơi với Long và Hậu nữa.
Câu 39: Vào mùa đông trời rất lạnh, Nam cảm thấy buồn ngủ dù còn rất nhiều bài tập chưa làm. Nam nghĩ “ngày mai sẽ mượn vở của bạn chép và nộp cho cô là xong” nên bạn quyết định lên giường và đi ngủ.Hành động của Nam đã cho thấy Nam là người như thế nào?
A. Nam là người quả quyết dám nghĩ dám làm.
B. Nam là người thông minh nhanh nhẹn.
C. Nam là người lười biếng, ỷ lại.
D. Nam là người có ý chí trong học tập.
Câu 40: Sắp tới kỳ thi thuyết trình bằng tiếng Anh, Lan đã rủ các bạn trong lớp cùng nhau lập nhóm để ôn luyện. Thời gian đầu các bạn rất tích cực nhưng càng về sau kiến thức càng khó nên An cảm thấy chán nản và không muốn học nữa. Dần dần, An không còn tham gia ôn tập với mọi người. Theo em, hành vi của An thể hiện điều gì?
A. An là người không biết đoàn kết với bạn bè.
B. An là người thiếu sự kiên trì trong học tập.
C. An là người sống không trung thực.
D. An là người không có lòng yêu thương người khác.

	BGH duyệt
	TT/NT chuyên môn duyệt
	Người ra đề

	(Đã kí)
Đỗ Thị Thu Hương
	(Đã kí)
Phạm Thị Thanh Hoa
	(Đã kí)
Nguyễn Thị Lan Anh
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A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1.Trọng tâm kiến thức
Bài 1: Sống giản dị 
Bài 2: Trung thực 
Bài 3 : Tự trọng  
Bài 11: Tự tin 
Chủ đề : Đoàn kết tương trợ và Yêu thương con người
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Thế nào là sống giản dị ?
A. Sống phù hợp với điều kiện của bản thân, gia đình, xã hội.
B. Sống phù hợp với mong muốn của bản thân.
C. Sống phù hợp với mong muốn của bản thân, cho dù điều kiện gia đình không cho phép.
D. Sống theo ý thích của bản thân mình, không cần quan tâm đến thứ khác.
Câu 2: Sống giản dị có ý nghĩa như thế nào?
A. Được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.
B. Được mọi người chia sẻ khó khăn.
C. Được mọi người tôn thờ.
D. Được mọi người giúp đỡ.
Câu 3: Trung thực là gì?
A. Luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, tôn trọng lẽ phải.
B. Luôn luôn nói đúng sự thật, không nói dối trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
C. Là luôn tôn trọng và làm theo những điều đúng đắn.
D. Là luôn tôn trọng chân lý, luôn làm theo những gì mà người khác cho là đúng.
Câu 4: Trung thực có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp con người nâng cao được phẩm giá.
B. Giúp con người nhanh có địa vị trong xã hội.
C. Giúp con người có thể đạt được nhiều lợi ích trong học tập, lao động.
D. Trung thực không có ý nghĩa gì đối với con người.
Câu 5: Tự trọng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
A. Giúp con người luôn vui vẻ, hạnh phúc.
B. Giúp cho con người nhanh trở lên giàu có.
C. Giúp cho con người có được địa vị cao trong xã hội.
D. Giúp cho con người có nghị lực vượt qua khó khăn.
Câu 6: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về tự trọng?
A. Sống tự trọng chỉ thiệt cho bản thân
B. Tự trọng không còn phù hợp trong xã hội hiện nay
C. Học sinh nhỏ tuổi không cần rèn luyện tính tự trọng
D. Tự trọng giúp con người nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân
Câu 7: Tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói lên đức tính nào?
A. Giản dị.
B. Tiết kiệm.
C. Lòng tự trọng.
D. Khiêm tốn.
Câu 8: Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang, dao động được gọi là:
A. Tự tin.
B. Tự ti
C. Trung thực
D. Tiết kiệm.
Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính trung thực?
A. Tung tin nói xấu người khác trên facebook.
B. Nói dối mẹ để đi chơi game.
C. Nhặt được của rơi trả lại người mất.
D. Giả vờ ốm để không phải đi học.
Câu 10: Trong quan hệ với mọi người, biểu hiện nào sau đây thể hiện tính không trung thực?
A. Không nói dối mọi người.
B. Lấy cắp tiền của bạn, khi bị phát hiện thì đổ lỗi cho người khác.
C. Dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
D. Không tranh công hay đổ lỗi cho người khác.
Câu 11: Tự trọng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
A. Giúp con người luôn vui vẻ, hạnh phúc.
B. Giúp cho con người nhanh trở lên giàu có.
C. Giúp cho con người có được địa vị cao trong xã hội.
D. Giúp cho con người có nghị lực vượt qua khó khăn.
Câu 12: Hành vi không học bài mà quay sang chép bài của bạn thể hiện điều gì?
A. Tự tin.
B. Tự trọng.
C. Siêng năng kiên trì.
D. Thiếu tự trọng.
Câu 13: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của tự trọng?
A. Chỉ thực hiện lời hứa với những người đã giúp đỡ mình.
B. Dù nhà nghèo nhưng luôn ăn mặc cầu kỳ, kiểu cách.
C. Không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác.
D. Giữ trật tự trong các giờ học.
Câu 14: Thế nào là đoàn kết tương trợ?
A. Là sự cảm thông chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
B. Là biết quan tâm âm giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn.
C. Là những quy định định chuẩn mực ứng xử xử của con người.
D. Là tin tưởng vào khả năng của bản thân chủ động trong mọi việc.
Câu 15: Thế nào là yêu thương con người?
A. Là quan tâm giúp đỡ làm những điều tốt đẹp cho người khác nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn.
B. Là biết tôn trọng sự thật tôn trọng chân lý lẽ phải Sống ngay thẳng thật thà.
C. Tự giác tuân thủ và chấp hành những quy định đã đề ra.
D. Là tôn trọng kính yêu biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống.
Câu 16: Đoàn kết tương trợ có ý nghĩa như thế nào?
A. Đoàn kết tương trợ giúp chúng ta tự giải quyết được công việc của mình.
B. Đoàn kết tương trợ không mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống.
C. Đoàn kết tương trợ giúp chúng ta nhanh chóng thăng tiến trong cuộc sống.
D. Đoàn kết tương trợ giúp con người tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn.
Câu 17: Người có lòng yêu thương con người sẽ như thế nào?
A. Bị mọi người coi thường xa lánh.
B. Được người khác tặng quà.
C. Được mọi người yêu quý, kính trọng.
D. Nhận được nhiều vinh hoa phú quý.
Câu 19: Dù gia đình G nghèo nhưng G luôn học tập chăm chỉ và đạt thành tích cao trong học tập. G nói rằng: Gia đình mình tuy nghèo nhưng mình sẽ quyết tâm mai sau trở thành 1 bác sĩ giỏi. Câu nói của G cho thấy G là người như thế nào?
A. G là người tự tin.
B. G là người tự ti.
C. G là người khiêm tốn.
D. G là người tiết kiệm.
Câu 20: Sếc–xpia đã từng nói: “Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”. Câu nói đó nói đến điều gì?
A. Đức tính thật thà.
B. Đức tính khiêm tốn.
C. Đức tính tiết kiệm.
D. Đức tính trung thực
Câu 21: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Chế giễu, đùa cợt người khuyết tật
B. Bạo lực học đường
C. Thấy người gặp nạn lấy điện thoại ra quay 
D. Tặng chăn ấm cho gia đình nghèo trong thôn
Câu 22: Trong giờ chào cờ, bạn Q liên tục ngồi nói chuyện , chửi bậy các bạn trong lớp trong giờ chào cờ. Thầy giáo P đã phát hiện nên đề nghị bạn Q lên đứng trước cờ. Tuy nhiên bạn Q đứng trước cờ nhưng vẫn cười đùa, trêu trọc các bạn ngồi dưới. Điều đó cho thấy Q là người như thế nào?
A. Q là người vô duyên.
B. Q là người vô cảm.
C. Q là người không trung thực.
D. Q là người không có lòng tự trọng.
Câu 23: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về đức tính trung thực?
A. Chỉ cần trung thực trong những trường hợp cần thiết.
B. Chỉ cần trung thực với cấp trên.
C. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết rõ sự thật.
D. Phải trung thực với mọi người và trung thực với chính bản thân mình.
Câu 24:  Hành vi của bạn nào dưới đây thể hiện không trung thực?
A. Bạn An luôn thẳng thắn phê bình những bạn mắc khuyết điểm trong lớp.
B. Bạn Lan không bao che khuyết điểm cho các bạn chơi thân với mình.
C. Vì chơi thân với nhau, nên Mai đã nhận lỗi thay cho Nga.
D. Hân bị thương ở tay Mạnh đã giúp Hân làm bài tập về nhà.
Câu 25: Hành vi của bạn nào dưới đây thể hiện sự trung thực?
A. Mai thường làm bài tập về nhà hộ bạn.
B. Như trả lại ví cho người bị mất.	
C. An giấu bài kiểm tra không đưa cho bố mẹ vì điểm kém.
D. Là bạn thân nên Huy thường bao che khuyết điểm cho Minh.
Câu 26: Hành vi “thỏa thuận cho nhau chép bài trong giờ kểm tra để đạt điểm cao” là hành vi thể hiện điều gì?
A. Thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ.
B. Thể hiện yêu thương con người.
C. Thể hiện thiếu trung thực.
D. Thể hiện biết tôn trọng kỉ luật.
Câu 27: Hành vi của bạn nào dưới đây thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ?
A. Nam tham gia hoạt động tình nguyện chống dịch covid tại thành phố Hồ Chí Minh.
B. Trong giờ kiểm tra thấy Hải không làm được bài, Thành đã làm hộ bạn.
C. Hùng cho Tâm vay tiền để chơi game.	
D. Bạn Bình chỉ đoàn kết với các bạn lớp mình còn lớp khác thì không.
Câu 28: Mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian đến thăm hỏi, chúc tết người nghèo. Hành động đó thể hiện Bác là người như thế nào?
A. Bác là người rất khiêm tốn.
B. Bác là người có tấm lòng yêu thương mọi người.
C. Bác là người có tinh thần đoàn kết, tương trợ.
D. Bác là người giản dị.
Câu 29: Hành vi của bạn nào dưới đây thể hiện không yêu thương con người?
A. Bạn An thường tham gia hiến máu nhân đạo.
B. Mặc dù Mai bị tàn tật, nhưng An luôn chia sẻ động viên Mai.
C. Thấy một em bé ngã xuống nước mặc dù biết bơi nhưng Nam không xuống cứu.
D. Dũng tiết kệm tiền ăn sáng để mua sách vở ủng hộ các bạn học sinh nghèo.
Câu 30: Bạn nào dưới đây thể hiện đức tính giản dị?
A. Lan đua đòi và chạy theo các mốt quần áo năm nay.
B. Hoa ăn mặc đơn giản chỉn chu gọn gàng.
C. Dù gia đình khó khăn ăn nhưng An luôn ăn mặc sành điệu.
D. Ngọc đi học học luôn tô son trang điểm.
Câu 31: Em hãy cho biết, trong những hành vi sau đây hành vi nào không thể hiện tình yêu thương con người? 
A. Mẹ bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một bạn khác tới thăm hỏi; chăm sóc mẹ bạn Hải.
B. Bé Thuý ở nhà một mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua thấy vậy đã vào băng bó vết thương cho Thuý và mời thầy thuốc đến khám cho em.
C. Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội lớp 7 A cử Toàn chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng bạn Toàn không đồng ý với lí do Vân không phải là bạn thân của Toàn 
D. An luôn giúp đỡ người khác
Câu 32: Sáng ngày 6/7/2021 350 tình nguyện viên gồm cán bộ và sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đã lên đường tham gia chống dịch ở Bình Dương. Việc làm của các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội thể hiện đức tính gì?
A.Cảm thông
B.Đoàn kết, tương trợ
C.Tự lập
D.Tự tin
Câu 33: Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng ngày 25/6 tại giao lộ quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh). Người gặp nạn nằm bất động trên vỉa hè nhưng hàng chục người đi qua, thậm chí dừng lại mà không ai giúp đỡ, cô gái trẻ đã tử vong sau đó. Qua sự việc vừa đọc, em cảm thấy những người trên là người như thế nào?
A. Không cảm thông
B. Không có lòng tự trọng
C. Không yêu thương con người
D. Không có sự tự tin
Câu 34: Tuấn là một cậu bé khá điển trai trong lớp, nhưng nhà nghèo. Mẹ Tuấn chắt chiu mãi mới mua được cho em chiếc xe đạp cũ đi học. Ở lớp, một số bạn nam đi xe đạp tốt và đẹp hơn. Thỉnh thoảng các bạn ấy cứ trêu Tuấn rằng, đẹp trai và đi xe “tòng tọc”…Tuấn thấy buồn lắm và về nhà đòi mẹ mua chiếc xe đạp tốt hơn. Mẹ đã giải thích nhưng Tuấn vẫn cứ nằng nặc đòi mua, thậm chí đòi bỏ học. Em có nhận xét gì về bạn Tuấn?
A. Bạn Tuấn có lòng tự trọng
B. Bạn Tuấn làm đúng vì nếu không đòi một chiếc xe đạp mới thì các bạn trong lớp cứ trêu miết
C. Bạn Tuấn sống không giản dị
D. Bạn Tuấn không tôn trọng mẹ mình
Câu 35: Trong giờ kiểm tra Lan liên tục quay sang chép bài của Hoa, hành vi của Lan thể hiện bạn là người như thế nào?
A. Lan là người hoạt bát.
B. Lan là người vô cảm.
C. Lan là người không có lòng tự trọng.
D. Lan là người cởi mở chân thành.
Câu 36: Ông Nhân ở trọ nhà bà Thu, do ảnh hưởng của dịch bệnh gần 4 tháng nay ông Nhân không có việc làm, kinh tế bị ảnh hường nên ông không có tiền để trả tiền thuê trọ. Biết hoàn cảnh của ông, bà Thu đã chủ động miễn toàn bộ tiền thuê nhà của ông trong 4 tháng qua. Hành động của bà Thu mang lại điều gì? 
A. Giúp cho ông Nhân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.
B. Khiến cho ông Nhân cảm thấy xấu hổ, mặc cảm.
C. Khiến ông Nhân bị tổn thương.
D. Khiến cho ông Nhân bị mọi người chê cười.
Câu 37: Mặc dù sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Hạnh luôn khiêm tốn, hòa nhã với mọi người. Ngược lại gia đình Minh rất khó khăn nhưng Minh luôn ăn chơi, đua đòi và không chịu học tập khiến mẹ rất buồn. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về Minh?
A. Minh là người thông minh nhanh nhẹn.
B. Minh là người biết cách sống và hưởng thụ.
C. Minh có lối sống không giản dị đáng phải lên án.
D. Minh có lối sống phù hợp với thời đại.
Câu 38: Sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại đông con, hàng ngày mẹ Lan ngoài việc chăm sóc đồng ruộng tối đến còn xin đi làm lao công để có tiền trang trải cuộc sống và đóng học cho anh em Lan. Một hôm, trên dường đi học về Lan cùng bạn bắt gặp mẹ đang quét chợ, sợ các bạn cười chê Lan đã cố ý đi qua và không chào hỏi mẹ. Hành vi của Lan là đúng hay sai?
A. Hành vi của Lan là sai, Lan thể hiện là người thiếu tự trọng.
B. Hành vi của Lan là sai, Lan thể hiện là người thiếu sự tự tin.
C. Hành vi của Lan là sai, Lan thể hiện là người thiếu sự đoàn kết.
D. Hành vi của Lan là sai, Lan thể hiện là người thiếu trung thực.
Câu 39: Trong giờ ra chơi, Linh cố tình xô ngã Tú,  khiến Tú  bị chảy máu.Khi cô giáo hỏi mặc dù biết bản thân sai nhưng Linh vẫn một mực chối và không nhận lỗi về mình.Theo em hành vi của Linh là đúng hay sai? Vì sao?
A. Hành vi của Linh là đúng vì không may bạn va vào Tú chứ không phải là Linh cố ý .
B. Hành vi của Linh là đúng vì Tú cũng đã va vào Linh nên Linh không cần phải xin lỗi Tú.
C. Hành vi của Linh là sai vì Linh đã khiến Tú bị thương Linh cần nhận lỗi với cô giáo và xin lỗi Tú.
D. Hành vi của Linh là sai vì bạn đã khiến Tú bị thương nên Linh phải bồi thường về vật chất và tinh thần cho Tú.
Câu 40: Bé Thúy ở nhà một mình không may bị ngã, Long và Hậu đi qua nhìn thấy nhưng lại coi như không biết gì và đi luôn. Nếu là bạn của Long và Hậu khi biết về sự việc đó em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ coi như không có chuyên gì xảy ra.
B. Phân tích cho hai bạn hiểu hành động như vậy là sai không thể hiện việc yêu thương, chia sẻ với người khác.
C. Báo với bố mẹ của Long và Hậu biết để hai bạn sẽ bị mắng.
D. Kể với các bạn trong lớp để các bạn xa lánh và không chơi với Long và Hậu nữa.
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A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1.Trọng tâm kiến thức
Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
Bài 2: Liêm khiết
Bài 3: Tôn trọng người khác
Bài 6 : Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1.Thế nào là lẽ phải?
A. Là bảo vệ ý kiến của mình đến cùng; không cần lắng nghe người khác.
B. Là những điều xuất phát từ lợi ích cá nhân đặt trên lợi ích chung.
C. Là làm những việc theo suy nghĩ của người khác, phù hợp với lợi ích chung của bản thân.
D. Là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí phù hợp với lợi ích chung của xã hội.
Câu 2: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp cho con người có được những mối quan hệ tốt, dễ dàng thăng tiến trong công việc.
B. Giúp cho con người có thể mau chóng trở lên giàu có.
C. Giúp cho con người có cách ứng xử phù hợp, lành mạnh trong các mối quan hệ.
D. Giúp cho con người có thể dễ dàng tìm được những cơ hội để mau chóng có địa vị cao.
Câu 3.  Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự KHÔNG tôn trọng lẽ phải?
A. Không chặt rừng. 	
B. Không dung túng cho kẻ giết người.
C. Không đánh nhau với bạn.	
D. Không phê phán những việc làm sai trái.
Câu 4:Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Bực tức phê phán những người không cùng quan điểm.
B. Gió chiều nào, che chiều ấy cố gắng không làm mất lòng ai.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Luôn lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu 5: Thế nào là liêm khiết?
A. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống biết sẻ chia, thông cảm với người khác.
B. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống đoàn kết.
C. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi.
D. Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống đẹp, biết yêu thương con người.
Câu 6: Liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với con người và toàn xã hội?
A. Giúp cho đất nước tăng trưởng nhanh về kinh tế, con người nhanh chóng làm giàu.
B. Giúp cho con người được sống thanh thản, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh hơn.
C. Giúp cho mọi người đoàn kết, yêu thương lẫn nhau đất nước ngày càng trở lên giàu đẹp.
D. Giúp cho con người có nhiều bạn bè trong cuộc sống và đất nước được hòa bình.
Câu 7.  Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của tôn trọng lẽ phải?
A. Trồng cây để bảo vệ môi trường.
B. Không ủng hộ người nghèo.
C. Không nhường ghế cho người già trên xe bus.
D. Chỉ cần đội mũ bảo hiểm khi nhìn thấy cảnh sát giao thông.
Câu 8. Tôn trọng người khác được thể hiện thông qua đâu?
A. Lời nói và hành động. 	
B. Cử chỉ, lời nói, hành động.
C. Cử chỉ và hành động. 	
D. Cử chỉ và lời nói.
Câu 9.  Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình.
B. Giữ nguyên quan điểm của mình không quan tâm đến ý kiến của người khác.
C. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống và làm việc.
D. Không chấp hành luật giao thông.
Câu 10.  Theo em, đức tính nào sau đây KHÔNG được áp dụng để trở thành người liêm khiết?
A. Khoan dung. 	 
B. Trung thực, siêng năng kiên trì.
C. Tôn trọng kỉ luật, tự trọng, sống giản dị .	 
D. Sống tham lam, ích kỉ, nhỏ nhen.
Câu 11:Thế nào là tình bạn?
A. Là mối quan hệ xã giao giữa hai hoặc nhiều người.
B. Là mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai hoặc nhiều người.
C. Là mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai người nam và nữ.
D. Là mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa hai người cùng giới với nhau.
Câu 12: Tình bạn có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
A. Giúp con người có thể có nhiều mối quan hệ trong làm ăn, dễ dàng thăng tiến.
B. Giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, biết yêu cuộc sống hơn.
C. Giúp cho con người có nhiều lựa chọn hơn khi cần giúp đỡ.
D. Giúp cho con người đỡ gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.
Câu 13: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm cơ bản nào?
A. Phù hợp với nhau về trang phục, cách sống.		
B. Luôn luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh.
C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.			
D. Luôn bao che cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
Câu 14:Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là gì?
A. Rủ bạn nghỉ học chơi game.
B. Hướng dẫn bạn làm những bài khó.
C. Rủ bạn chơi ma túy.
D. Giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học.
Câu 15.  A ăn trộm tiền đóng học của B và bị em phát hiện, biết em phát hiện, A bèn nói: Tớ sẽ cho cậu một nửa số tiền tớ lấy được nhưng cậu phải giữ bí mật. Trong tình huống này, em nên làm như thế nào?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình
B. Đe doạ A bắt A phải đưa hết số tiền cho mình
C. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết
D. Lấy số tiền mà A cho và im lặng
Câu 16: Câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng khuyên chúng ta điều gì?
A. Không chơi với bất kì ai.
B. Chỉ nên chơi với người xấu.
C. Chỉ nên chơi với những người quen biết.
D. Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập được nhiều điều tốt.
Câu 17: Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện sự liêm khiết?
A. Trong giờ kiểm tra, phát hiện bạn giở tài liệu nhiều lần A đã báo cáo với giáo viên về trường hợp đó.
B. Ông B thường xuyên biếu xén quà cáp, để nhanh được thăng tiến trong công việc.
C. Để được vào công ty làm việc, ông K đã biếu Giám đốc rất nhiều quà đắt tiền.
D. H thường xuyên mang quà đến nhà giáo viên để xin nâng điểm.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây biểu hiện trái với liêm khiết?
A. Ông T phê phán hành vi nhận hối lộ của cán bộ cùng cơ quan.
B. Anh S nhận lỗi và trách nhiệm khi vô tình mắc sai lầm trong công việc.
C. Ông R buôn bán hàng giả, hàng nhái nhằm thu lợi nhận cao.
D. Chị P nhặt được của rơi đem trả lại người đánh mất. 
Câu 19: Hành vi nào dưới đây thể hiện lối sống liêm khiết?
A. Làm giàu bằng tài năng và sức lực của chính bản thân mình.
B. Lấy tài sản của tập thể về làm tài sản riêng.
C. Sẵn sàng dùng tiền bạc để biếu xén.
D. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.
Câu 20:Hút thuốc lá và hà hơi vào mặt người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai thể hiện hành vi?
A. Coi thường người khác.
B. Tôn trọng người khác.
C. Không tôn trọng người khác.
D. Xỉ nhục người khác.
Câu 21: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về tôn trọng người khác?
A. Có tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác với mình.
B. Người biết tôn trọng người khác là người có văn hóa.
C. Biết tôn trọng người khác sẽ giúp nâng cao phẩm giá của bản thân.
D. Chỉ tôn trọng người khác khi bản thân nhận được lợi ích từ họ.
Câu 22: Hành vi của bạn nào dưới đây thể hiện thiếu tôn trọng người khác?
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Vứt rác đúng nơi qui định.
C. Nói chuyện riêng trong giờ học.
D. Nhận lỗi và nhận trạc nhiệm khi mắc sai lầm.
Câu 23: Trong các hành vi sau, hành vi nào dưới đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
A. Chị Y và K hỗ trợ nhau cùng học tập.
B. Anh Q chỉ giúp đỡ anh P là bạn của mình khi thấy có lợi.
C. D có thái độ khinh thường với H vì nhà H nghèo khó.
D. Anh G thường lợi dụng bạn thân của mình để thăng tiến trong công việc.
Câu 24: Em sẽ làm những gì để xây dựng tình bạn trong lớp, trong trường?
A. Chỉ chơi với những bạn học giỏi trong lớp.
B. Chỉ quan tâm chia sẻ với những bạn mà mình chơi thân.
C. Những ai có thái độ tốt với mình thì sẽ chơi cùng.
D. Luôn hòa đồng, chia sẻ với mọi người.
Câu 25:Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện không tôn trọng tình bạn?
A. Thường xuyên nhờ bạn cho mượn bài để chép mặc dù bạn không muốn.
B. Thường xuyên chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn.
C. Luôn động viên giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.
D. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của bạn.
Câu 26:Trong cuộc tranh luận với các bạn trong lớp, em sẽ lựa chọn cách giải quyết nào sau đây để thể hiện là người tôn trọng lẽ phải?
A. Bảo vệ ý kiến của mình, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác.
B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì nghe theo.
C. Lắng nghe ý kiến của bạn tự phân tích xem ý kiến nào hợp lý thì theo.
D. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
Câu 27: Nhận định nào sau đây là không đúng khi bàn về lẽ phải?
A. Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ và tuân theo những điều đúng đắn.
B. Chỉ những người làm trong cơ quan nhà nước mới cần sống theo lẽ phải.
C. Những người tuân theo lẽ phải là những người sống ngay thẳng.
D. Tôn trọng lẽ phải khiến cho con người được kính trọng, yêu mến.
Câu 28: Arixtot đã nói: Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là tình bạn như thế nào?
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.
B. Tình bạn đầy toan tính.
C. Tình bạn để vụ lợi.
D. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ.
Câu 29. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về liêm khiết?
A. Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi.
B. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.
C. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.
D. Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình.
Câu 30. Biểu hiện của không giữ chữ tín là?
A. Hứa suông.
B. Không buôn bán hàng giả để thu lợi nhuận cao.
C. Thực hiện bằng được dù khó khăn đến đâu.
D. Nói đi đôi với làm.
Câu 31.  Hành vi nào sau đây thể hiện giữ chữ tín?
A. Hứa giúp đỡ bạn để bạn tiến bộ trong học tập nhưng lại đưa sách cho bạn chép.
B. Hứa trả sách đúng hẹn nhưng 2 ngày sau mới trả.
C. Không buôn bán mặt hàng kém chất lượng mặc dù lợi nhuận cao.
D. Có khuyết điểm thì cần phải sửa chữa, không được tái phạm.
Câu 32. Vào đợt lợn bị dịch tả Châu Phi, người dân mua thịt lợn ít dần. Biết được điều đó, bà A mở cửa hàng thịt lợn sạch nhưng thực tế vẫn lấy thịt lợn bò ốm, bị bệnh để bán nhằm thu lợi nhuận cao. Hành vi đó của bà A thể hiện hành vi gì?
A. Bà A coi thường người khác. 	
B. Bà A giữ chữ tín.
C. Bà không tôn trọng người khác.	
D. Bà A không giữ chữ tín.
Câu 33. Bà P mở cửa hàng bán rau sạch bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít nhưng bà thấy vui vì cung cấp rau sạch là niềm vui cho mọi người, bảo vệ sức khoẻ mọi người. Nhiều lần bà C ngỏ lời bảo bà P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, mã đẹp và thu lợi nhuận cao nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Việc làm đó của bà P thể hiện điều gì?
A. Bà P là người giữ chữ tín. 	
B. Bà P là người giữ lời hứa.
C. Bà P là người tốt bụng. 	
D. Bà P là người thật thà.
Câu 34. Trên đường đi học, P nhặt được chiếc ví trong đó có các giấy tờ tuỳ thân và 5 triệu đồng, P đã mang chiếc ví đó đến đồn công an để trả lại người đã mất. Việc làm đó của P thể hiện điều gì?
A. P là người giả tạo 	B. P là người liêm khiết, tốt bụng
C. P là người tiết kiệm 	D. P là người vô cảm
Câu 35:  Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?
A. Tự lập.			B. Tự chủ.			C. Tự ti.		D. Dũng cảm.
Câu 36:Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh nói lên điều gì ?
A. Sống không trong sạch, giả dối
B. Sống tiết kiệm
C. Sống thực dụng
D. Sống vô cảm
Câu 37: Trong giờ học Văn, khi cả lớp đang lắng nghe cô giáo giảng bài M ở dưới lớp vẫn nói chuyện riêng, khi cô giáo nhắc nhở M đã có thái độ hỗn láo với cô. Hành động của M thể hiện M là người như thế nào?
A. M là người biết tôn trọng người khác
B. M không biết tôn trọng người khác
C. M là người biết tôn trọng lẽ phải
D. M là người sống ích kỷ, hẹp hòi
Câu 38: Trong giờ ra chơi, bạn P cố tình không ra tập thể dục để đọc trộm nhật ký của H. Hành vi đó thể hiện bạn P là người như thế nào?
A. Người biết quan tâm đến người khác
B. Người biết chia sẻ cảm thông với bạn bè
C. Người biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè
D. Người không biết tôn trọng người khác
Câu 39: Ở lớp P chỉ thích chơi với những bạn nhà giàu, học giỏi. Còn những bạn có hoàn cảnh khó khăn P thường chê bai, xa lánh.Việc làm của P thể hiện điều gì?
A.Tình bạn không trong sáng lành mạnh 
B.Tình bạn tri kỉ
C.Tình bạn trong sáng, lành mạnh
D.Tình đồng chí
Câu 40: A và H là bạn thân, gia đình A rất khá giả nên mỗi lần đi chơi A đều ngỏ ý muốn chi trả toàn bộ chi phí nhưng H không đồng ý và nói sẽ chia đôi để cả 2 cùng trả. Việc làm trên của H thể hiện điều gì?
A. H là người ngốc nghếch, không thông minh
B. H không coi A là bạn thân mà chỉ chơi xã giao
C. H là người biết coi trọng tình bạn
D. H là người keo kiệt, bủn xỉn
	BGH duyệt
	TT/NT chuyên môn duyệt
	Người ra đề

	(Đã kí)
Đỗ Thị Thu Hương
	(Đã kí)
Phạm Thị Thanh Hoa
	(Đã kí)
Nguyễn Thị Lan Anh
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A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1.Trọng tâm kiến thức
Bài 1: Chí công vô tư; Năng động sáng tạo và làm việc có chất lượng hiệu quả
Bài 2: Tự chủ  
Bài 3: Chủ đề “ Năng động sáng tạo và làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả”
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1.Người biết tự chủ là người như thế nào?
A. Là người biết làm chủ công việc, xây dựng được kế hoạch làm việc một cách khoa học.
B. Là người biết làm chủ bản thân và xử lý mọi tình huống một cách nhanh gọn.
C. Là người biết làm chủ hành vi, suy nghĩ và tình cảm của mình trong mọi hoàn cảnh.
D. Là người có thể làm chủ được bản thân và làm chủ được mọi người trong mọi hoàn cảnh.
Câu 2. Tự chủ có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp con người dễ dàng kiếm được nhiều tiền.		
B. Giúp con người có được vị trí cao trong xã hội.
C. Giúp con người có nhiều lựa chọn trong cuộc sống.		
D. Giúp con người đứng vững trước khó khăn thử thách.
Câu 3: Biểu hiện nào dưới đây không phải là chí công vô tư?
A. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
B. Giải quyết công việc theo lẽ phải.
C. Đối xử công bằng.
D. Không ủng hộ những người hay phê bình mình.
Câu 4:  Biểu hiện nào dưới đây là thiếu tự chủ?
A. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc.
B. Nóng nảy vội vàng trong hành động.
C.  Biết tự kiềm chế ham muốn bản thân.
D. Có thái độ hòa nhã từ tốn trong giao tiếp.
Câu 5. Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân được gọi là gì?
A. Đức tính khiêm nhường.
B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính trung thực.
D. Đức tính Chí công vô tư.
Câu 6. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện đức tính tự chủ? 
A. Biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân	.
B. Luôn nóng nảy trong giao tiếp, không lắng nghe người khác.
C. Không chịu tiếp thu sự đóng góp của người khác.	
D. Luôn nóng nảy, vội vàng trong suy nghĩ, hành động.
Câu 7. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ
A. luôn sống trong lo âu, sợ hãi. 	
B. bị ghét bỏ do quá thẳng thắn.
C. được mọi người tin cậy, kính trọng. 	
D. thêm phiền phức cho bản thân.
Câu 8. Việc làm nào sau đây là biểu hiện thiếu dân chủ?  
A. Ông A tự mình nghĩ ra cách thực hiện rồi yêu cầu tập thể làm theo.
B. Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần.
C. Học sinh tham gia học tập, thảo luận nội quy nhà trường.
D. Nam đến trường dự Đại hội Liên đội theo kế hoạch.
Câu 9: Để đạt hiệu quả trong học tập, học sinh cần phải làm gì?
A. Học ít, chơi nhiều.
B. Thức khuya để học bài.
C. Chép bài của bạn.
D. Có kế hoạch học tập hợp lí	.
Câu 10: Trong sản xuất, biểu hiện của làm việc có năng suất chất lượng, hiệu quả là như thế nào?
A. Chạy theo lợi nhuận, làm hàng giả.
B. Buôn lậu, trốn thuế để tăng thu nhập.
C. Dùng nguyên vật liệu kém chất lượng để có lãi cao.
D. Tìm tòi áp dụng công nghệ mới, luôn đề cao chất lượng sản phẩm.
Câu 11: Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự thiếu tự chủ?
A. Đứng núi này trông núi nọ.
B. Đói cho sạch, rách cho thơm.
C. Có cứng mới đứng đầu gió.
D. Một điều nhịn chín điều lành.
Câu 12: Ngoài giờ đi học, E tranh thủ thời gian ra đồng đi bắt cua để lấy tiền đóng học thêm. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. E là người tự chủ.
B. E là người trung thực.
C. E là người thật thà.
D. E là người khiêm nhường.
Câu 13: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự thiếu tự chủ? 
A. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc.
B. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn.
C. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh.
D. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn.
Câu 14. Một nhóm bạn thường xuyên trêu chọc em để làm trò đùa cho các bạn trong lớp. Là người tự chủ, em sẽ làm gì? 
A. Nghĩ cách để trả thù lại các bạn đã trêu mình.
B. Mặc kệ, khi nào các bạn trêu chán sẽ thôi. 
C. Nói chuyện nghiêm túc để các bạn dừng trêu chọc. 
D. Gọi bố mẹ đến xử lí các bạn. 
Câu 15. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của chí công vô tư?
A. Đề cử người không có tài làm cán bộ lãnh đạo.
B. Đánh giá người khác công bằng, không thiên vị.
C. Dành phần việc nhẹ về mình, né tránh việc nặng nhọc.
D. Bao che khi bạn thân mắc khuyết điểm.
Câu 16. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện sự thiếu tự chủ?
A. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn.
B. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc.
C. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn.
D. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh.
Câu 17: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự thiếu tự chủ? 
A. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc.
B. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn.
C. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh.
D. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây thể hiện tính tự chủ?
A. Im lặng trong mọi hoàn cảnh.
B. Dễ nản lòng khi gặp khó khăn.
C. Luôn ủng hộ theo ý kiến của số đông.
D. Bình tĩnh suy xét sự việc trước khi đưa ra quyết định.
Câu 19.Trong các quan điểm dưới đây, em tán thành với quan điểm nào về chí công vô tư?
A. Những người có chức có quyền mới cần chí công vô tư.
B. Chí công vô tư phải được thể hiện ở cả lời nói và hành động.
C. Học sinh còn nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư.
D. Người chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
Câu 20: Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư ?
A. Nam chỉ ghi tên những bạn nói chuyện mà mình không thích.
B. Hồng tích cực tham gia hoạt động tập thể khi thấy có lợi cho mình.
C. Cô giáo chỉ phê bình và kỷ luật những em hay thắc mắc.
D. Lớp trưởng, học sinh vi phạm đều bị kỷ luật.
Câu 21: Làm chủ bản thân, làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống luôn bình tĩnh tự tin và tự điều chỉnh hành vi của mình được gọi là ?
A. Khiêm nhường	
B. Tự chủ.
C. Trung thực.
D. Chí công vô tư
Câu 22: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về chí công vô tư?
A. Sống chí công vô tư chỉ thiệt cho bản thân
B. Chí công vô tư không còn phù hợp trong xã hội hiện nay
C. Học sinh còn nhỏ tuổi không cân rèn luyện chí công vô tư
D. Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội
Câu 23: Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, người lao động không làm việc nào dưới đây?
A. Tích cực nâng cao tay nghề
B. Làm bừa, làm ẩu để kịp tiến độ
C. Lao động tự giác, tuân theo kỉ luật
D. Chủ động tìm tòi, sáng tạo trong lao động
Câu 24:  Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Chăn nuôi theo mô hình cũ
B. Làm việc vô trách nhiệm 
C.Tranh thủ con ngủ chị Hạnh dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo
D. Sản xuất nông nghiệp theo phương pháp cũ
Câu 25: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không thể hiện đức tính năng động sáng tạo?
A. Luôn sáng tạo và làm theo những điều đã được hướng dẫn, chỉ bảo
B. Gặp việc khó tìm mọi cách để giải quyết được thì mới thôi
C. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau
D. Khi gặp bài toán khó không giải được thì lên mạng tra đáp án
Câu 26: Trường hợp nào dưới đây thể hiện sự năng động?
A. Bạn Q học Tiếng Anh trong giờ văn
B. Bạn M chép bài của bạn trong giờ kiểm tra
C. Bạn T luôn tìm những cách giải mới cho một bài toán
D. Bạn P trốn học để đi làm thêm kiếm tiền
Câu 27: Trường hợp nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?
A. Bạn Q cho H chép bài trong giờ kiểm tra vì H là lớp trưởng
B. Bạn M nói xấu bạn N vì N thường phê bình mình
C. Lớp trưởng K phê bình thẳng thắn khi T thường xuyên đi muộn dù T là bạn thân
D. Bạn P chỉ giúp đỡ các bạn nếu thấy có lợi cho bản thân
Câu 28: Để chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương trong xí nghiệp, ông D xử lí các trường hợp vi phạm không phân biệt người nhà hay người ngoài. Việc làm đó thể hiện ?
A. Ông D là người Chí công vô tư
B. Ông D là người trung thực
C. Ông D là người thật thà
D. Ông D là người tôn trọng người khác
Câu 29: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của chí công vô tư?
A. Chỉ giúp đỡ những bạn chơi thân với mình
B. Luôn nhiệt tình, vô tư giúp đỡ các bạn trong lớp
C. Chuyên tâm vào học tập, không tham gia các hoạt động của lớp
D. Không phê bình các bạn trước lớp vì cho rằng như thể là thiếu tôn trọng bạn
Câu 30: Cô giáo giao bài tập nhóm môn Anh, các bạn trong nhóm rất tích cực làm nhưng B thì không, B đợi các bạn làm xong rồi chép lại coi như mình đã tự làm. Việc làm của B thể hiện điều gì?
A. B là người thông minh
B. B là người không tự chủ
C. B là người thẳng thắn
D. B là người nhanh nhẹn
Câu 31: Trên đường đi học về, N gặp 1 vụ tai nạn giao thông thảm khốc, trên đường có cảnh người bị chảy máu rất nhiều, em nhỏ bị gãy chân, trước tình huống đó N cùng mọi người giúp đỡ đưa họ vào bệnh viện và gọi điện thoại báo tin cho gia đình họ. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. N là người tự chủ
B. N là người trung thực
C. N người thật thà
D. N là người tôn trọng người khác
Câu 32: Bạn học sinh A sáng chế ra máy bắt bọ xít và được ứng dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao. Việc làm đó thể hiện?
A. A là người năng động, sáng tạo
B. A là người tích cực
C. A là người sáng tạo
D. A là người cần cù
Câu 33: Để tranh thủ thời gian, trong giờ học môn GDCD Nam thường đem toán ra học. Việc làm của Nam thể hiện hiện điều gì?
A. Năng động, sáng tạo
B. Siêng năng, kiên trì
C. Tự giác, sáng tạo
D. Không có chất lượng, hiệu quả
Câu 34:  Trong các việc làm sau, việc làm nào thể hiện làm việc không có năng suất, chất lượng hiệu quả?
A. Làm việc có kế hoạch chi tiết, cụ thể
B. Làm việc theo mong muốn của người khác
C. Làm việc theo cảm hứng và sở thích  
D. Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
Câu 35: Thầy giao bài tập về nhà môn Toán, B đọc và suy nghĩ mãi không làm được nên B lên mạng tìm lời giải và chép lời giải coi như làm xong bài tập về nhà. B là người như thế nào?
A. B là người không thật thà
B. B là người không thẳng thắn
C. B là người không tự chủ
D. B là người không tự tin
Câu 36: Trong giờ sinh hoạt lớp, vì chơi thân với E nên bạn lớp trưởng Q bao che lỗi cho E, không báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Q là người không công bằng
B. Q là người trung thực
C. Q là người láu cá
D. Q là người khiêm nhường
Câu 37: Để dễ học môn tiếng Anh, P đưa ra phương pháp học tiếng anh: học từ mới, học bài cũ, đọc trước bài mới, học tiếng anh thông qua bài hát và các bộ phim, từ đó không chỉ vốn từ tiếng anh được cải thiện mà P còn có kiến thức về lĩnh vực  điện ảnh. Việc làm đó thể hiện?
A. Việc làm lạc hậu cổ hủ
B. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả
C. Việc làm thừa thãi
D. Việc làm khoa học, thực tế
Câu 38: Trong giờ học toán, cô giáo giao bài tập cho cả lớp. Vì không làm được nên T đợi P là học sinh giỏi toán làm xong rồi mượn vở để chép. Theo em hành vi của T thể hiện điều gì?
A. T là người năng  động, sáng tạo
B. T là người thật thà, dũng cảm
C. T là người trung thực
D. T là người thiếu năng động, sáng tạo
Câu 39. Một bạn trong lớp đùa nghịch làm hỏng món đồ rất có ý nghĩa của em. Là người tự chủ, em sẽ làm gì?
A. Báo cáo cô giáo.  	
B. Nghĩ cách trả thù lại bạn.
C. Bình tĩnh nói chuyện với bạn.  	
D. Yêu cầu bạn mua đền món đồ. 
Câu 40. Một nhóm bạn thường xuyên trêu chọc em để làm trò đùa cho các bạn trong lớp. Là người tự chủ, em sẽ làm gì? 
A. Nghĩ cách để trả thù lại các bạn đã trêu mình.
B. Mặc kệ, khi nào các bạn trêu chán sẽ thôi. 
C. Nói chuyện nghiêm túc để các bạn dừng trêu chọc. 
D. Gọi bố mẹ đến xử lí các bạn. 
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